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1 25212310956  Lê Viết Thành  Công 30/12/2001 Đà Nẵng 28CHT1

2 25202216592  Lương Thị  Dung 09/06/2001 Thái Bình 28CHT1

3 24211702924  Nguyễn Huy  Hoàng 18/04/2000 Quảng Nam 28CHT1

4 24207216212  Nguyễn Thị  Huyền 01/11/2000 Thái Bình 28CHT1

5 24207102452  Hồ Thị Thu  Lệ 01/08/2000 Quảng Nam 28CHT1

6 25203116496  Huỳnh Thị Thu  Na 01/12/2001 Quảng Nam 28CHT1

7 25202101495
 Dương Nguyễn
Hoài

 Ngọc 17/10/2001 Phú Yên 28CHT1

8 25203301691  Nguyễn Thị Yến  Nhi 09/11/2001
Thừa Thiên

Huế
28CHT1

9 24203702896  Phan Thị Quỳnh  Như 23/08/2000 Đắk Nông 28CHT1

10 25207109580  Nguyễn Thị Quỳnh  Như 11/11/2001 Đà Nẵng 28CHT1

11 25202103768  Ngô Thị Kiều  Phương 26/11/2001 Quảng Nam 28CHT1

12 24207107440  Trần Bảo  Quyên 14/03/2000 Quảng Nam 28CHT1

13 23202610307  Cao Nguyễn Diệu  Quỳnh 28/10/1999 Đà Nẵng 28CHT1

14 24207206911  Nguyễn Như Ngọc  Quỳnh 10/09/2000 Kon Tum 28CHT1

15 25217210337  Võ Yến  Sương 07/10/2001 Quảng Bình 28CHT1

16 24217216385  Hà Văn Minh  Tân 30/11/2000 Đà Nẵng 28CHT1

17 24203201616  Trần Đinh Phương  Thảo 18/08/2000 Đà Nẵng 28CHT1

18 2121867012  Phan Tuấn  Thiên 06/09/1996 Đà Nẵng 28CHT1

19 24211704690  Nguyễn Văn  Thìn 10/02/2000
Thừa Thiên

Huế
28CHT1

20 24207115377  Ngô Thị Anh  Thư 05/01/2000 Đà Nẵng 28CHT1

21 25203316384  Huỳnh Thị  Thương 29/09/2001 Quảng Nam 28CHT1

22 24207115559  Hồ Thanh  Thủy 10/06/2000 Đà Nẵng 28CHT1

23 24203702848  Trần Thị Mỹ  Trà 08/01/2000 Quảng Ngãi 28CHT1

24 24207103697  Nguyễn Thị Bích  Trâm 29/07/2000 Đà Nẵng 28CHT1

25 25207103223  Nguyễn Bích  Trâm 08/07/2001 Bình Định 28CHT1

26 25207215087  Võ Thị  Trinh 02/12/2001 Quảng Nam 28CHT1

27 25207207402  Hồ Thị  Trọng 27/07/2001 Quảng Nam 28CHT1

28 24217115932  Phạm Công  Tuân 29/03/2000 Đắk Lắk 28CHT1
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29 25207207652  Lương Thị Thúy  Vi 20/09/1999 Quảng Nam 28CHT1

30 24217115931  Phan Hữu  Vũ 05/08/2000 Đắk Lắk 28CHT1

31 24202102516  Trịnh Thị Cẩm  Vy 18/07/2000 Quảng Nam 28CHT1

32 24207115216  Nguyễn Hoàng Như  Ý 19/06/2000 Đà Nẵng 28CHT1

33 24205206335  Trần Thị Lan  Anh 17/08/2000 Quảng Nam 28TBN1

34 24207106221  Nguyễn Thị Kiều  Anh 25/02/2000 Đà Nẵng 28TBN1

35 25207104978  Nguyễn Thị Vân  Anh 31/08/2001 Quảng Nam 28TBN1

36 25207104221  Huỳnh Minh  Châu 27/08/2001 Quảng Nam 28TBN1

37 24205209143  Ngô Thị Kiều  Diễm 02/08/1999 Đà Nẵng 27TBN7 Thi ghép
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1 25203715744  Trần Thị Bảo  Đạt 20/04/2001 Phú Yên 28TBN1

2 24215209239  Nguyễn Hữu Anh  Dũng 25/01/2000 Đà Nẵng 28TBN1

3 25202608776  Nguyễn Thị Mỹ  Duyên 09/08/2001 Quảng Trị 28TBN1

4 25208600533  Nguyễn Thị Mỹ  Duyên 08/03/2001 Bình Định 28TBN1

5 24215210072  Phan Tấn  Hạnh 15/01/2000 Đà Nẵng 28TBN1

6 25202515968  Phạm Thị Mỹ  Hạnh 21/03/2001 Quảng Nam 28TBN1

7 24202105671  Nguyễn Thị Thương Huyền 21/02/2000 Kon Tum 28TBN1

8 25202605725  Đỗ Thị Thúy  Kiều 13/04/2001 Quảng Bình 28TBN1

9 24205210789  Đặng Thị Mai  Lan 11/11/2000 Bình Định 28TBN1

10 25207104263  Nguyễn Thị Hồng  Lê 11/10/2001 Quảng Nam 28TBN1

11 25202205312  Trịnh Kim  Ngân 27/06/2001 Quảng Nam 28TBN1

12 24205203660  Đặng Hải Vân  Nghi 26/06/2000 Hồ Chí Minh 28TBN1

13 25202403668  Nguyễn Bảo  Ngọc 08/01/2001 Quảng Bình 28TBN1

14 25202415812  Trần Vi Thảo  Ngọc 03/09/2001 Đà Nẵng 28TBN1

15 25202100787  Lâm Ý  Như 02/09/2001 Quảng Ngãi 28TBN1

16 25202504228  Võ Thị Tuyết  Nhung 29/08/2001 Quảng Nam 28TBN1

17 24207104994  Đặng Thanh  Ny 17/11/2000 Đà Nẵng 28TBN1

18 24215206533  Đào Văn  Phúc 27/10/2000 Quảng Nam 28TBN1

19 25207103960  Lê Ngô Minh  Phúc 28/10/2001 Đà Nẵng 28TBN1

20 25202113672  Lê Thị  Phương 01/01/2001 Quảng Nam 28TBN1

21 25202900291  Nguyễn Tăng Diễm  Quỳnh 01/12/2001 Bình Định 28TBN1

22 25207108277  Phan Thị Mai  Sương 07/02/2001 Quảng Bình 28TBN1

23 2320529108  Phan Thị Kim  Thảo 18/06/1999 DakLak 28TBN1

24 24203101134  Lý Thanh Anh  Thư 20/11/2000 Quảng Nam 28TBN1

25 24208601058  Lâm Thị Quỳnh  Thương 23/11/2000 Kon Tum 28TBN1

26 25202403961  Nguyễn Thị Bảo  Trâm 01/06/2001 Quảng Trị 28TBN1

27 25207110480  Nguyễn Thị Bích  Trâm 03/04/2001 Đà Nẵng 28TBN1

28 25202203816  Phạm Huyền  Trân 02/01/2001 Quảng Nam 28TBN1
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29 25203307580  Trịnh Thùy  Trinh 09/06/2001 Quảng Nam 28TBN1

30 24215214082  Trần Đặng  Trực 02/05/2000 Quảng Ngãi 28TBN1

31 24215214318  Từ Thanh  Tú 25/05/2000 Đà Nẵng 28TBN1

32 25202105114  Hồ Thị Mỹ  Viên 25/04/2001 Bình Định 28TBN1

33 24205214828  Lê Châu Hiền  Vy 19/04/2000 Gia Lai 28TBN1

34 25207104270  Nguyễn Thị Thảo  Vy 05/08/2001 Quảng Nam 28TBN1

35 24205203712  Nguyễn Thị Như  Ý 01/01/2000 Quảng Nam 28TBN1

36 25202405583  Sử Lê Thục  Yên 26/08/2001 Đà Nẵng 28TBN1
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1 24208702084  Đinh Thị Ngọc  Ánh 11/07/2000 Đắk Lắk 28TBN2

2 24202102915  Đỗ Nguyễn Yến  Châu 02/05/2000 Phú Yên 28TBN2

3 25202503653  Lê Thị Linh  Chi 11/09/2001 Đắk Lắk 28TBN2

4 24203203695  Võ Ngọc Kiều  Diễm 09/07/2000 Đà Nẵng 28TBN2

5 25207107399  Nguyễn Gia  Hân 18/07/2001 Đà Nẵng 28TBN2

6 24207116245  Phạm Thị Minh  Hạnh 26/12/2000 Đà Nẵng 28TBN2

7 26214320889  Đỗ Tấn  Hào 30/12/2001 Quảng Ngãi 28TBN2

8 26203827528  Trần Thị Mỹ  Hảo 10/01/2002 Quảng Ngãi 28TBN2

9 24208701681  Cao Thị Bích  Hòa 09/10/2000 Đắk Lắk 28TBN2

10 24212108515  Nguyễn Quang  Hòa 13/01/2000 Quảng Trị 28TBN2

11 25202108598  Lê Thị Diễm  Hương 14/01/2001 Quảng Nam 28TBN2

12 24207203706  Trần Thị Cẩm  Khuyên 16/10/2000 Quảng Nam 28TBN2

13 24217216389  Nguyễn Trung  Kiệt 14/05/2000 Bình Định 28TBN2

14 25202503248  Cù Thị Khánh  Linh 12/01/2001 Gia Lai 28TBN2

15 24202101044  Đào Thị Khánh  Ly 29/07/2000 Quảng Trị 28TBN2

16 25212108992  Vũ Duy  Mạnh 17/09/2001 Kon Tum 28TBN2

17 25202108601  Trần Thị  Mỹ 28/02/2001 Quảng Nam 28TBN2

18 25202109077  Ngô Thảo  Nhi 27/01/2001 Quảng Nam 28TBN2

19 26265218019  Nguyễn Thị Thúy  Nhi 07/02/1996 Quảng Trị 28TBN2

20 24207208454  Lê Thị Hồng  Nhung 04/06/2000 Đà Nẵng 28TBN2

21 25203205646  Phan Nguyễn Tuyết  Nhung 16/09/2001 Gia Lai 28TBN2

22 25203314086  Trần Thị Thanh  Tâm 17/01/2001
Thừa Thiên

Huế
28TBN2

23 25212101455  Nguyễn Duy  Tân 12/05/2001 Phú Yên 28TBN2

24 25212107104  Nguyễn Thị Như  Thắm 22/04/2001 Quảng Nam 28TBN2

25 25203303430
 Phạm Nguyễn
Thanh

 Thanh 03/07/2001 Quảng Nam 28TBN2

26 25203317226  Nguyễn Thị Phúc  Thanh 28/08/2001 Đắk Lắk 28TBN2

27 25212105434  Trần Minh  Thành 25/12/2001 Đà Nẵng 28TBN2

28 25203305355  Nguyễn Thị Hoài  Thương 13/10/2001 Quảng Trị 28TBN2
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29 25202200556  Ngô Thị Thu  Tiên 16/07/2001 Quảng Ngãi 28TBN2

30 25203317090  Nguyễn Phạm Thu  Trang 08/01/2001 Gia Lai 28TBN2

31 26265218025  Trương Thị  Trang 01/07/1997 Quảng Nam 28TBN2

32 25202703215  Huỳnh Thị Thu  Trinh 05/04/2001 Đắk Lắk 28TBN2

33 24212404950  Võ Hoàng Anh  Tú 20/06/2000 Đà Nẵng 28TBN2

34 25202102741  Đỗ Thị Thúy  Vi 05/11/2001 Gia Lai 28TBN2

35 25207216012  Huỳnh Thị Tường  Vi 03/06/2001 Đà Nẵng 28TBN2

36 24207214999  Trần Thị  Yến 01/12/2000 Đắk Lắk 28TBN2
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